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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC 

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 470/QĐ-CTN ngày 12 tháng 3 năm 2013 

của Chủ tịch nước) 
 

1. Trịnh Thị Vũ, sinh ngày 05/8/1982 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: # 42-1 Seosin-dong, Wansan-gu, Jeoju-si, 
Jeollabuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

2. Bùi Thị Ngọc Hân, sinh ngày 16/8/1987 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: # 682-020 588 Bangeo-dong, Dong-gu, Ulsan  
 

Giới tính: Nữ 

3. Dương Thị Mai Quế, sinh ngày 06/02/1984 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: # 736 Yonggyo-ri, Dongryang-myeon, 
Chungju-si, Chungcheongbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

4. Hoàng Thị Thùy Loan, sinh ngày 28/02/1983 tại Đắk Lắk 
Hiện trú tại: # 197 Geumban-ri, Samgi-myeon, Gokseong-
gun, Jeollanam-do 
 

Giới tính: Nữ 

5. Lê Thị Thương, sinh ngày 10/9/1986 tại Hậu Giang 
Hiện trú tại: # 121-0 Baegyangsunhwan-ro, Buam-dong, 
Busanjin-gu, Busan 
 

Giới tính: Nữ 

6. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 02/10/1985 tại Cà Mau 
Hiện trú tại: # 1510ho 211dong Jugong Apartment, Panam-
dong, Dong-gu, Daejeon 
 

Giới tính: Nữ 

7. Trương Thị Tho, sinh ngày 22/3/1987 tại Long An 
Hiện trú tại: # 24-2 Sinwongeumdong-gil, Wanggok-
myeon, Naju-si, Jeollanam-do 
 

Giới tính: Nữ 

8. Phan Kim Thanh, sinh ngày 05/5/1981 tại Vĩnh Long 
Hiện trú tại: # 25-1 Bongjeong-ri, Choieon-myeon, 
Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

9. Võ Thị Bích Phương, sinh ngày 18/10/1987 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: # 228 Gagok-ri, Noseong-myeon, Nonsan-si, 
Chungcheongnam-do 
 

Giới tính: Nữ 

10. Đặng Thị Gàn, sinh ngày 02/01/1987 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: # 176 Kyohang-ri, Socho-myeon, Wonju-si, 
Gangwon-do 

Giới tính: Nữ 
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11. Lê Thị Tuyết, sinh ngày 21/9/1988 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: # 5-115 Bukgajwa-dong, Seodaemun-gu, 
Seoul  
 

Giới tính: Nữ 

12. Lữ Thị Thúy Kiều, sinh ngày 03/6/1989 tại Kiên Giang 
Hiện trú tại: # 276 Jangrak-dong, Jecheon-si, 
Chungcheongbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

13. Phạm Thị Thương, sinh ngày 01/01/1985 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: # 449-16 Sinjang-dong, Hanam-si, Gyeonggi-
do 
 

Giới tính: Nữ 

14. Lê Hồng Vân, sinh ngày 23/7/1989 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: # 21-203 Gojae19gil, Dongnam-gu, Cheonan-si, 
Chungcheongnam-do 
 

Giới tính: Nữ 

15. Hỷ Nhộc Phóng, sinh ngày 15/4/1982 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: # Seungmin Interior (Hakseong-dong), 17-0 
Hakseonggongwon 2-gil, Joong-gu, Ulsan 
 

Giới tính: Nữ 

16. Trần Thị Ngọc Thạch, sinh ngày 13/9/1984 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: # 543 Jungchon-ri, Obu-myeon, Samcheong-gun, 
Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ 

17. Nguyễn Thị Kim Nhân, sinh ngày 24/02/1985 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: # 276-2 Palbok-dong 1-ga, Deokjin-gu, 
Jeonju-si, Jeollabuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

18. Bùi Ngọc Hiền, sinh ngày 08/4/1984 tại Kiên Giang 
Hiện trú tại: # 368-1 Pansu-ri, Cheongsan-myeon, 
Okcheon-gun 
 

Giới tính: Nữ 

19. Lỷ Sỳ Chánh, sinh ngày 17/3/1986 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: # 1008 Gildu-ri, Podu-myeon, Goheung-gun, 
Jeollanam-do 
 

Giới tính: Nữ 

20. Nguyễn Kiều Oanh, sinh ngày 22/10/1972 tại Cà Mau 
Hiện trú tại: # 509 Gwangmyeong-ri, Guseong-myeon, 
Gimcheon-si, Gyeongsangbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

21. Nguyễn Thị Oanh Kiều, sinh ngày 01/9/1988 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: # 360 Euiyang-ri, Chunyanng-myeon, 
Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do 

Giới tính: Nữ 
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22. Nguyễn Thị Tuyết Nga, sinh ngày 27/01/1979 tại TP. Hồ 
Chí Minh 
Hiện trú tại: # 286 Juwon-ri, Changsoo-myeon, Pocheon-si, 
Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nữ 

23. Phan Thu Điệp, sinh ngày 30/4/1981 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: # 106 Christian Alliance, 406-71 Siheung-dong, 
Iksan-si, Jeollabuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

24. Huỳnh Thị Mỹ Thu, sinh ngày 17/7/1987 tại Hậu Giang 
Hiện trú tại: # 719 Dasoo-ri, Jangsan-myeon, Shinan-gun, 
Jeollanam-do 
 

Giới tính: Nữ 

25. Phan Thị Thanh Thảo, sinh ngày 25/02/1987 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: # 612-43 Yonghyeon-dong, Nam-gu, Incheon 
 

Giới tính: Nữ 

26. Nguyễn Thị To, sinh ngày 15/06/1986 tại Vĩnh Long 
Hiện trú tại: # 291 Bu-ri, Hyeonpung-myeon, Dalseong-gun, 
Daegu-si 
 

Giới tính: Nữ 

27. Nguyễn Minh Thư, sinh ngày 15/4/1987 tại Hậu Giang 
Hiện trú tại: # 389 Jeoeum-ri, Gaeun-eup, Mungyeong-si, 
Gyeongsangbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

28. Nguyễn Thị Hồng Tiên, sinh ngày 06/4/1984 tại TP. Hồ 
Chí Minh 
Hiện trú tại: # 54 Jeungsanseo-ro, Beomil-dong, Dong-gu, 
Busan 
 

Giới tính: Nữ 

29. Võ Thị Kim Ý, sinh ngày 31/12/1986 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: # 519 Samyong-ri,Leewol-myeon, Jincheon-gun, 
Chungcheongbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

30. Nguyễn Kim Liên, sinh ngày 01/7/1983 tại Kiên Giang 
Hiện trú tại: # 543 Soho-dong, Dong-gu, Daejeon 
 

Giới tính: Nữ 

31. Lê Thị Thuyết, sinh ngày 04/11/1968 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: # 629-7 Deungchon-dong, Gangseo-gu, Seoul 
 

Giới tính: Nữ 

32. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 09/4/1985 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: # 39-16 Hwaseong-dong, Hwaseong APT., 
112-401, Gyeongju-si, Gyeongbuk 

Giới tính: Nữ 
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33. Dương Thị Hậu, sinh ngày 07/8/1986 tại Bình Thuận 
Hiện trú tại: # 1140 Ihwa-ri, Ubo-myeon, Gunwi-gun, 
Gyeongsangbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

34.  Lai Ngọc Dung, sinh ngày 10/10/1988 tại Bình Thuận 
Hiện trú tại: # 791-3 Jukcheon-ri, Anseong-myeon, Muju-gun, 
Jeollabuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

35. Trần Thị Mười, sinh ngày 04/3/1984 tại Trà Vinh 
Hiện trú tại: # 205 ho (Yeonhui-dong Gungto House) 39-0 
Juongga-ro, Seodaemun-gu, Seoul 
 

Giới tính: Nữ 

36. Bùi Thị Thảo Tiên, sinh ngày 22/11/1985 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại:649-1, Kasan-ri, Hanrim-myeon, Gimhae-si, 
Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ 

37. Ngô Thị Thủy, sinh ngày 30/10/1985 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: # 632 Jangmun-ri, Gobu-myeon, Jeongeup-si, 
Jeollabuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

38. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 10/8/1983 tại Bắc Ninh 
Hiện trú tại: # 475-23 Shinjang 2-dong, Hanam-si, 
Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nữ 

39. Hoàng Thị Xinh, sinh ngày 12/11/1987 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: # 53-3 Jangdeok-ri, Sunchang-eup, Sunchang-gun, 
Jeollabuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

40. Thái Thúy Kiều, sinh ngày 17/02/1982 tại Kiên Giang 
Hiện trú tại: # 1008 Bongsan-ri, Gongseong-myeon, 
Sangju-si, Gyeongsangbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

41. Phùng Thị Ngọc, sinh ngày 19/4/1985 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: # 187 Seoam-dong, Gimjae-si, Jeollabuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

42. Huỳnh Kam Việt, sinh ngày 02/08/1987 tại Bình Thuận 
Hiện trú tại: # 53-3 Jangdeok-gil, Suncheon-eup, 
Sunchang-gun, Jeollabuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

43. Lê Thị Kim Sa, sinh ngày 05/7/1983 tại Long An 
Hiện trú tại: # 168 Ssangtae-ri, Yong-myeon, Damyang-gun, 
Jeollanam-do 

Giới tính: Nữ 



76 CÔNG BÁO/Số 173 + 174/Ngày 27-03-2013

 

44. Võ Thị Thanh, sinh ngày 01/01/1985 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: # 361-2 Daesan-ro, Seongsan-myeon, 
Changnyeong-gun, Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ 

45. Dương Thị Cám, sinh ngày 28/01/1981 tại Đồng Tháp 
Hiện trú tại: # 53 Daeryeo-gil, Byeolryang-myeon, 
Sooncheon-si, Cheollanam-do 
 

Giới tính: Nữ 

46. Trần Thị Tuyết Đông, sinh ngày 15/12/1973 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: # 345 Danggam-dong, Busanjin-gu, Busan-si 
 

Giới tính: Nữ 

47. Ngô Thị May, sinh ngày 06/10/1985 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: # 112 Angeum-ri, Daeyang-myeon, 
Hapcheon-gun, Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ 

48. Đồng Thu Trung, sinh ngày 05/02/1986 tại Bạc Liêu 
Hiện trú tại: # 170 Duhang-ri, Danseong-myeon, Danyang-gun, 
Chungcheongbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

49. Trần Thị Thu Hằng, sinh ngày 29/01/1980 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: # 746 Woodu-ri, Dolsan-eup, Yeosu-si, 
Jeollanam-do 
 

Giới tính: Nữ 

50. Đào Thị Phương, sinh ngày 12/11/1981 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: # 340 Banpo-myeon, Gongju-si, 
Chungcheongnam-do 
 

Giới tính: Nữ 

51. Huỳnh Thị Loan, sinh ngày 19/4/1985 tại An Giang 
Hiện trú tại: # 324 Gasan-ri, Jincheon-eup, Jincheon-gun, 
Chungcheongbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

52. Đinh Thị Bé, sinh ngày 13/7/1986 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: # 361 Naeryeong-ri, Sannae-myeon, Namwon-
si, Jeollabuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

53. Ngô Thị Oanh, sinh ngày 08/5/1982 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: # Ssangyong APT., Dangwang-dong, 
Anseong-si, Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nữ 

54. Đinh Thị Vân, sinh ngày 10/5/1981 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: # 10-8, 47 Shinpyeong Park, Jinju-si, 
Gyeongsangnam-do 

Giới tính: Nữ 
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55. Lê Thị Ngọc, sinh ngày 28/5/1984 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: # 356 Gyugok-dong, Gyeonggi-do, Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nữ 

56. Hoàng Thị Năm, sinh ngày 28/01/1989 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: # 340 Sadari, Chucdong-myeon, Sachon-si, 
Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ 

57. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 09/5/1980 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: # 450 Osan-ri, Dongtan-myeon, Hwaseong-si, 
Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nữ 

58. Đồng Thị Thảo, sinh ngày 26/11/1987 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: # 548-6 Yochon-dong, Kimjae-si, Jeollabuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

59. Dương Thị Bỉ, sinh ngày 20/03/1979 tại Trà Vinh 
Hiện trú tại: # 132-5 Namchon-ri, Podu-myeon, Goheung-gun, 
Jeollanam-do 
 

Giới tính: Nữ 

60. Hồ Chà Bế, sinh ngày 02/02/1988 tại Cà Mau 
Hiện trú tại: # 35-8 Jinyanghoro 125-gil, Jinju-si, 
Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ 

61. Nguyễn Thúy Hằng, sinh ngày 06/01/1988 tại Hậu Giang 
Hiện trú tại: # 231 Sinmyeon-ri, Ibam-myeon, Jeongeup-si, 
Jeollabuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

62. Nguyễn Thị Bé Ngoan, sinh ngày 24/02/1987 tại An Giang 
Hiện trú tại: # 369-6 Yeongdeungpo-ro, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul 
 

Giới tính: Nữ 

63. Tống Mai Hương, sinh ngày 26/6/1987 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: # 37-3 Cheongho-dong, Osan-si, Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nữ 

64. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 28/7/1987 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: # 364 Sangseok-ri, Buseok-myeon, Yeongju-si, 
Gyeongsangbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

65. Phạm Thị Oanh, sinh ngày 10/3/1988 tại Kiên Giang 
Hiện trú tại: # (Gayang-dong) 67-0 Hapnae-ro, Dong-gu, 
Daejeon-si 

Giới tính: Nữ 
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66. Đinh Thị Thủy, sinh ngày 08/02/1987 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: # 36 Gumbung-dong, Jeongeup-si, Jeollabuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

67. Lâm Huệ Thư, sinh ngày 26/01/1988 tại Kiên Giang 
Hiện trú tại: # 90 Geumgu-ri, Okcheon-eup, Okcheon-gun, 
Chungcheongbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

68. Trần Thị Mai, sinh ngày 26/8/1990 tại Phú Thọ 
Hiện trú tại: # 156 Nampung-gil, Bogae-myeon, Anseong-si, 
Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nữ 

69. Đỗ Thị Trâm, sinh ngày 17/3/1977 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: # 582-13 Sinmok-ri, Hamla-myeon, Iksan-si, 
Jeollabuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

70. Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 20/7/1986 tại Tuyên Quang 
Hiện trú tại: # 7 Pyeonggeo-dong, Jinju-si, Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ 

71. Bùi Thị Mỹ Trang, sinh ngày 09/02/1990 tại Cà Mau 
Hiện trú tại: # 401-1101 Jugong Apt., 27-0 Dunggeujaesan-gil, 
Gyeyang-gu, Incheon 
 

Giới tính: Nữ 

72. Bùi Phương Hiền, sinh ngày 27/4/1982 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: # No 201 Sungwoo Villa, Seocho 1-dong, 
Seocho-gu, Seoul 
 

Giới tính: Nữ 

73. Nguyễn Thị Khuyên, sinh ngày 02/02/1982 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: # 453-4 Daeya-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nữ 

74. Thái Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 16/7/1983 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: # 288-1 Bosaeng-ri, Samseo-myeon, 
Jangseong-gun, Jeollanam-do 
 

Giới tính: Nữ 

75. Phạm Thị Hồng Châu, sinh ngày 01/01/1986 tại Hậu Giang 
Hiện trú tại: # 117 Seongjae-ri, Andeok-myeon, Cheongsong-gun, 
Gyeongsangbuk-do. 

Giới tính: Nữ 

 
 
 




